	
	
	
	
	

	BẢNG THỐNG KÊ CHỨNG CHỈ NGHỀ NĂM HỌC 2016- 2017  ĐÃ ĐIỂU CHỈNH

	
	(Kèm theo Công văn số: 72/TB-TTGDNN-GDTX, ngày 11 tháng 5năm 2018)      

	
	
	
	
	

	Stt
	Trường
	Tổng số GCN
	Số lượng GCN điều chỉnh
	Ghi chú

	1
	[bookmark: _GoBack]THCS Nguyễn Tri Phương
	104
	5
	 

	2
	THCS Phong An
	146
	18
	 

	3
	THCS Phong Sơn
	113
	11
	 

	4
	THCS Điền Hòa
	46
	19
	 

	5
	THCS Nguyễn Duy
	158
	6
	 

	6
	THCS Phong Hòa
	93
	37
	 

	7
	THCS Phong Hiền
	133
	26
	 

	8
	THCS Phong Mỹ 
	29
	4
	 

	9
	THCS Phong Xuân
	77
	1
	 

	10
	THPT Trần Văn Kỷ
	301
	5
	 

	 
	Cộng
	1200
	132
	 

	Tổng danh sách có 10 đơn vị có điều chỉnh giấy chứng nhận













	BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT CHỨNG CHỈ NGHỀ NĂM HỌC 2016- 2017  ĐÃ ĐIỂU CHỈNH

	(Kèm theo Công văn số: 72/TB-TTGDNN-GDTX, ngày 11 tháng 5năm 2018)  

	Stt
	Họ và tên
	Số chứng chỉ
	Nghề
	Tên trường
	Ghi chú

	1
	Đào Duy Thão
	1410
	Làm vườn
	THCS Phong Xuân
	

	2
	Nguyễn Văn Quảng
	429
	Nấu ăn
	THCS Nguyễn Tri Phương
	 

	3
	Trịnh Đỗ Phát
	389
	Điện dân dụng
	
	 

	4
	Nguyễn Thị Kiều Vy
	438
	Nấu ăn
	
	 

	5
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	422
	Nấu ăn
	
	 

	6
	Nguyễn Ngọc Hiệp
	1133
	Nhiếp ảnh
	
	 

	7
	Trần Thị Phương Nhi
	717
	Nấu ăn
	THCS Phong An
	 

	8
	Trần Như Quỳnh
	725
	Nấu ăn
	
	 

	9
	Đỗ Văn Sĩ
	727
	Nấu ăn
	
	 

	10
	Trần Công Tiến
	728
	Nấu ăn
	
	 

	11
	Phan Nguyễn Minh Phước
	723
	Nấu ăn
	
	 

	12
	Lê Thị Như Quỳnh
	675
	Điện dân dụng
	
	 

	13
	Lê Thị Hồng Vân
	706
	Điện dân dụng
	
	 

	14
	Hoàng Thị Thiên Trang
	701
	Điện dân dụng
	
	 

	15
	Nguyễn Trần Công Cường
	627
	Điện dân dụng
	
	 

	16
	Trần Thị My Na
	645
	Điện dân dụng
	
	 

	17
	Nguyễn Thị Thúy
	695
	Điện dân dụng
	
	 

	18
	Nguyễn Trần Thanh Thúy
	696
	Điện dân dụng
	
	 

	19
	Hoàng Ngọc Quý
	673
	Điện dân dụng
	
	 

	20
	Nguyễn Thị Hoài Như
	663
	Điện dân dụng
	
	 

	21
	Phan Thị Thùy Nhung
	660
	Điện dân dụng
	
	 

	22
	Mai Ngọc Hân
	630
	Điện dân dụng
	
	 

	23
	Nguyễn Thị Kim Cúc
	626
	Điện dân dụng
	
	 

	24
	Nguyễn Thị Thu Phương
	754
	Nhiếp ảnh
	
	 

	25
	Trần Ngọc Phước
	1336
	Nhiếp ảnh
	THCS Phong Sơn
	 

	26
	Trần Hoàng Đức Tài
	1264
	Điện dân dụng
	
	 

	27
	Trần Nguyễn Phi Hùng
	1326
	Nhiếp ảnh
	
	 

	28
	Lê Thanh Tuấn
	1338
	Nhiếp ảnh
	
	 

	29
	Đỗ Ngọc Mi Na
	1288
	Làm vườn
	
	 

	30
	Phạm Nguyễn Uyễn Nhi
	1296
	Làm vườn
	
	 

	31
	Nguyễn Thị Thiệp
	1340
	Nhiếp ảnh
	
	 

	32
	Nguyễn Thị Trà My
	1329
	Nhiếp ảnh
	
	 

	33
	Nguyễn Thị Yến Nhi
	1334
	Nhiếp ảnh
	
	 

	34
	Bùi Tiến Đạt
	1322
	Nhiếp ảnh
	
	 

	35
	Thân Thị Thảo Uyên
	1331
	Nhiếp ảnh
	
	 

	36
	Đặng Thị Như Bình
	94
	Tin Học
	THCS Điền Hòa
	 

	37
	Đặng Đăng Huy
	76
	Nhiếp ảnh
	
	 

	38
	Phan Văn Hải
	72
	Nhiếp ảnh
	
	 

	39
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	74
	Nhiếp ảnh
	
	 

	40
	Đặng Thị Minh Hiếu
	75
	Nhiếp ảnh
	
	 

	41
	Đặng Thanh Hải
	97
	Tin Học
	
	 

	42
	Đặng Hải Lý
	100
	Tin Học
	
	 

	43
	Nguyễn Hoàng Minh
	78
	Nhiếp ảnh
	
	 

	44
	Trần Đức Minh
	79
	Nhiếp ảnh
	
	 

	45
	Nguyễn Thị Quý Mùi
	80
	Nhiếp ảnh
	
	 

	46
	Văn Thị Thảo Nguyên
	102
	Tin Học
	
	 

	47
	Đặng Thị Quỳnh Như
	104
	Tin Học
	
	 

	48
	Văn Thị Hoàng Oanh
	85
	Nhiếp ảnh
	
	 

	49
	Hồ Văn Phong
	86
	Nhiếp ảnh
	
	 

	50
	Đặng Hoàng Quân
	106
	Tin Học
	
	 

	51
	Đặng Lê Hoàng Sơn
	87
	Nhiếp ảnh
	
	 

	52
	Nguyễn Thị Tú Uyên
	113
	Tin Học
	
	 

	53
	Đặng Quốc Việt
	114
	Tin Học
	
	 

	54
	Đặng Văn Trường Sơn
	107
	Tin Học
	
	 

	55
	Hoàng Quỳnh Anh
	322
	Nhiếp ảnh
	THCS Nguyễn Duy
	 

	56
	Nguyễn Minh Nhân
	345
	Nhiếp ảnh
	
	 

	57
	Nguyễn Lê Thị Tường Vy
	359
	Nhiếp ảnh
	
	 

	58
	Văn Thị Quý Mùi
	281
	Nấu ăn
	
	 

	59
	Nguyễn Lĩnh
	220
	Điện dân dụng
	
	 

	60
	Nguyễn Thanh Anh Thư
	312
	Nấu ăn
	
	 

	61
	Lê Thị Quỳnh Anh
	1126
	Nhiếp ảnh
	THCS Phong Hòa
	 

	62
	Lê Tuấn Anh
	1127
	Nhiếp ảnh
	
	 

	63
	Lê Công Định
	1130
	Nhiếp ảnh
	
	 

	64
	Lê Thị Ngọc Hà
	1131
	Nhiếp ảnh
	
	 

	65
	Lê Thị Mỹ Hậu
	1132
	Nhiếp ảnh
	
	 

	66
	Nguyễn Văn Hội
	1135
	Nhiếp ảnh
	
	 

	67
	Nguyễn Khoa Khang
	1138
	Nhiếp ảnh
	
	 

	68
	Hoàng Lộc
	1140
	Nhiếp ảnh
	
	 

	69
	Nguyễn Khoa Pháp
	1145
	Nhiếp ảnh
	
	 

	70
	Ngô Thị Phương
	1146
	Nhiếp ảnh
	
	 

	71
	Nguyễn Thị Quỳnh Anh
	1147
	Nhiếp ảnh
	
	 

	72
	Võ Thị Thảo
	1151
	Nhiếp ảnh
	
	 

	73
	Lê Thừa Thịnh
	1152
	Nhiếp ảnh
	
	 

	74
	Nguyễn Thị Thanh Thủ
	1153
	Nhiếp ảnh
	
	 

	75
	Võ Văn Ngọc Thuận
	1154
	Nhiếp ảnh
	
	 

	76
	Nguyễn Đăng Anh Tiến
	1149
	Nhiếp ảnh
	
	 

	77
	Lê NGọc Vĩnh Tường
	1150
	Nhiếp ảnh
	
	 

	78
	Lê Thừa Yên
	1158
	Nhiếp ảnh
	
	 

	79
	Hồ Thị Mỹ Châu
	1098
	Nấu ăn
	
	 

	80
	Lê Hoàng Dương Đỉnh
	1073
	Điện dân dụng
	
	 

	81
	Lê Thừa Quốc Huy
	1080
	Điện dân dụng
	
	 

	82
	Trần Quốc Khánh
	1085
	Điện dân dụng
	
	 

	83
	Lê Thảo Ly
	1106
	Nấu ăn
	
	 

	84
	Nguyễn Thị Bảo Nhân
	1111
	Nấu ăn
	
	 

	85
	Nguyễn Thị Bảo Nhi
	1113
	Nấu ăn
	
	 

	86
	Nguyễn Đỗ Kim Thi
	1119
	Nấu ăn
	
	 

	87
	Mai Thị Thanh Thủy
	1121
	Nấu ăn
	
	 

	88
	Dương Đình Vân Anh
	1096
	Nấu ăn
	
	 

	89
	Lê Minh Dương
	1070
	Điện dân dụng
	
	 

	90
	Nguyễn Tiến Đạt
	1071
	Điện dân dụng
	
	 

	91
	Phan Thị Hồng Đạt
	1100
	Nấu ăn
	
	 

	92
	Phạm Hiểu Ngân
	1108
	Nấu ăn
	
	 

	93
	Đoàn Thanh Tâm
	1090
	Điện dân dụng
	
	 

	94
	Lê Thị Thùy Trang
	1122
	Nấu ăn
	
	 

	95
	Nguyễn Khoa Triều
	1093
	Điện dân dụng
	
	 

	96
	Trần Văn Trường
	1094
	Điện dân dụng
	
	 

	97
	Lê Thị Cẩm Tuyết
	1118
	Nấu ăn
	
	 

	98
	Nguyễn Thanh Phong
	1046
	Nhiếp ảnh
	THCS Phong Hiền
	 

	99
	Hoàng Thị Ngọc Trâm
	1063
	Nhiếp ảnh
	
	 

	100
	Lê Thị Thúy Nga
	1037
	Nhiếp ảnh
	
	 

	101
	Phan Minh Quỳnh Giao
	1015
	Nhiếp ảnh
	
	 

	102
	Trần Bá Việt Hoàng
	963
	Làm vườn
	
	 

	103
	Nguyễn Toàn Phúc
	947
	Điện dân dụng
	
	 

	104
	Hoàng Thanh Tâm
	972
	Làm vườn
	
	 

	105
	Lê Văn Chung
	958
	Làm vườn
	
	 

	106
	Nguyễn Ái Dân
	959
	Làm vườn
	
	 

	107
	Trương Văn Dũng
	960
	Làm vườn
	
	 

	108
	Phan Gia Nhật
	966
	Làm vườn
	
	 

	109
	Trần Văn Tuệ
	974
	Làm vườn
	
	 

	110
	Dương Phúc Rin
	969
	Làm vườn
	
	 

	111
	Hoàng Thị Phương Thảo
	995
	Nấu ăn
	
	 

	112
	Lê Nguyễn Kiều Tiên
	994
	Nấu ăn
	
	 

	113
	Đỗ Tường Vy
	1003
	Nấu ăn
	
	 

	114
	Lê Văn Thông
	951
	Điện dân dụng
	
	 

	115
	Trương Thị Thu Hà
	935
	Điện dân dụng
	
	 

	116
	Nguyễn Thị Bảo Ngọc
	943
	Điện dân dụng
	
	 

	117
	Trương Thế Quốc Dũng
	933
	Điện dân dụng
	
	 

	118
	Trần Công Bắc
	1012
	Nhiếp ảnh
	
	 

	119
	Trần Công Kỳ
	1027
	Nhiếp ảnh
	
	 

	120
	Hoàng Thị Mai Linh
	1029
	Nhiếp ảnh
	
	 

	121
	Nguyễn Đắc Thành Long
	1032
	Nhiếp ảnh
	
	 

	122
	Trần Phan Minh Tiến
	1056
	Nhiếp ảnh
	
	 

	123
	Trần Lợi Hiếu
	1017
	Nhiếp ảnh
	
	 

	124
	Nguyễn Đức Sáng
	1215
	Tin Học
	THCS Phong Mỹ
	 

	125
	Lê Thị Quý Mùi
	1210
	Tin Học
	
	 

	126
	Võ Văn Vũ
	1199
	Nhiếp ảnh
	
	 

	127
	Nguyễn Trọng Tín
	1173
	Điện dân dụng
	
	 

	128
	Lê Thị Khánh Ly
	983
	Điện dân dụng
	THPT Trần Văn Kỷ
	 

	129
	Nguyễn Thị Thảo
	1025
	Điện dân dụng
	
	 

	130
	Nguyễn Ngọc Chí Thành
	1022
	Điện dân dụng
	
	 

	131
	Lê Viết Tài
	1011
	Điện dân dụng
	
	 

	132
	Dương Thị Thúy Kiều
	971
	Điện dân dụng
	
	 

	Danh sách này có 132 chứng chỉ đã điều chỉnh.












